

KHBD ĐỊA LÍ 8

TÊN BÀI DẠY:

BÀI 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Địa lý 8
Thời gian thực hiện: 4 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
- Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam.

- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi, địa hình đồng bằng, địa hình bờ biển và thềm lục địa. 

2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống; tự đặt ra mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ kết hợp với thông tin, hình ảnh để trình bày những vấn đề đơn giản trong đời sống, khoa học...
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: 

+ Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam.

+ Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi, địa hình đồng bằng, địa hình bờ biển và thềm lục địa. 

- Năng lực tìm hiểu địa lí: 

+ Khai thác kênh hình và kênh chữ trong SGK từ trang100-105.

+ Sử dụng bản đồ địa hình Việt Nam, lát cắt địa hình để xác định các đỉnh núi, dãy núi, hướng núi, cao nguyên, đồng bằng,…

- Năng lực vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: viết báo cáo ngắn để mô tả những đặc điểm chủ yếu của địa hình nơi em đang sống.

3. Phẩm chất
- Yêu nước: yêu gia đình, quê hương, đất nước; tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên.
- Nhân ái: tích cực, chủ động tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động phục vụ cộng đồng; cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ mọi người; cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

- Chăm chỉ: Ý thức học tập nghiêm túc, có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hàng ngày. Say mê yêu thích tìm tòi những thông tin khoa học về địa hình Việt Nam.
- Trách nhiệm: sống hòa hợp, thân thiện với thiên nhiên; phản đối những hành vi xâm hại thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa, sách giáo viên, Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hình 2.1. Địa hình núi ở huyện Yên Minh, hình 2.2. Bản đồ địa hình VN, hình 2.3. Lát cắt địa hình từ Sa Pa đến Thanh Hóa, hình 2.4. Đỉnh núi Phan-xi-păng, hình 2.5. Bãi biển Lăng Cô hoặc các hình tương tự phóng to.
- Phiếu học tập, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận nhóm và bảng nhóm cho HS trả lời.

2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở ghi
- Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hoàn thành phiếu bài tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS.
b. Nội dung: GV đặt các câu hỏi kích thích sự tư duy cho HS trả lời.
c. Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi GV đặt ra.
d. Cách thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Cho học sinh chơi trò chơi nhìn tranh đoán chữ
Cho biết các bức tranh sau đây thuộc dạng địa hình nào?
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 Hình 1
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 Hình 2
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 Hình 3
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 Hình 4
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS quan sát hình để trả lời câu hỏi.

GV quan sát, đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
Hình 1: Địa hình núi

Hình 2: Địa hình cao nguyên

Hình 3: Địa hình bình nguyên (đồng bằng)

Hình 4: Địa hình bờ biển
HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới: Núi, cao nguyên, đồng bằng và bờ biển là một những dạng địa hình ở nước ta. Núi, cao nguyên, đồng bằng và bờ biển có những đặc điểm gì? Ở nước ta có những Núi, cao nguyên, đồng bằng và bờ biển nào? Bên cạnh những dạng địa hình này thì ở nước ta còn có những dạng địa hình nào khác? Để biết được những điều này, lớp chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay. 
2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Đặc điểm chung của địa hình
a. Mục tiêu:
- HS trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam.
b. Nội dung: 
- Quan sát hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 kết hợp kênh chữ SGK trang 100-102 suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi của GV.
[image: image9.png]Hinh 2.1.Bia hinh nui & huyén Yén Minh (Ha Giang)



      [image: image10.png]Ko i a0 Hosog L Son K ca0 rguyén Moc Cha

Hinh 2.3, Lat cét dia hinh tir Sa Pa dén Thanh Hoa
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Hinh 2.2. Ban d6 dia hinh Viét Nam
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c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV gọi HS đọc nội dung mục 1 SGK.
* GV yêu cầu HS quan sát hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 và thông tin trong bài, lần lượt trả lời các câu hỏi sau:
- Địa hình nước ta có mấy đặc điểm chung? Kể tên.
- Địa hình đồi núi chiếm bao nhiêu diện tích lãnh thổ? Đồi núi thấp dưới 1000m chiếm bao nhiêu % diện tích lãnh thổ? Núi cao trên 2000m chiếm bao nhiêu % diện tích lãnh thổ? Xác định một số đỉnh núi cao trên 2000m trên bản đồ.
- Đồng bằng chiếm bao nhiêu % diện tích lãnh thổ? Đồng bằng nước ta được phân loại như thế nào?
- Kể tên các bậc địa hình kế tiếp nhau từ nội địa ra biển. Qua đó em có nhận xét gì?

- Vì sao địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa? Tính chất này biểu hiện như thế nào?
- Quan sát video, hãy cho biết động Phong Nha được hình thành như thế nào?
- Kể tên các dạng địa hình do con người tạo nên.
* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS quan sát hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 và đọc kênh chữ trong SGK, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
HS đọc SGK, quan sát hình..
+ Địa hình nước ta có 4 đặc điểm chung:
- Địa hình phần lớn là đồi núi.
- Địa hình được nâng lên tạo thành nhiều bậc.
- Địa hình mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
- Địa hình chịu tác động của con người.
+ Việt Nam có khoảng ¾ diện tích lãnh thổ đất liền là địa hình đồi núi, kéo dài từ vùng Tây Bắc xuống đến Đông Nam Bộ. Trong đó đồi núi thấp có độ cao dưới 1000m chiếm 85% diện tích, các miền núi cao trên 2000m chiếm 1% diện tích cả nước.
+ Một số đỉnh núi cao trên 2000m: Phan-xi-păng 3147m, Pu Si Lung 3083m, Pu Ta Leng 3049m, Kỳ Quan San 3046m, Khang Su Văn 3012m,  Tả Liên Sơn 2996m, Phú Lương 2985m, Ngũ Chỉ Sơn 2858m, Pu Xai Lai Leng 2720m, Ngọc Linh 2605m, Chư Yang Sin 2442m, Tây Côn Lĩnh 2428m, ….

+ Địa hình đồng bằng chiếm ¼ diện tích đất liền, bao gồm đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển.
+ Các bậc địa hình kế tiếp nhau từ nội địa ra biển: Núi cao, núi trung bình, núi thấp, đồi, đồng bằng ven biển, thềm lục địa => Địa hình có độ cao giảm dần từ nội địa ra biển.
+ Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa vì: nhiệt độ cao, lượng mưa lớn tập trung theo mùa, nước mưa hòa tan đá vôi cùng với sự khoét sâu của mạch nước ngầm.
Biểu hiện: Qúa trình xâm thực, xói mòn diễn ra mạnh mẽ, địa hình bị cắt xẻ. Bồi tụ ở vùng đồng bằng và thung lũng. Nhiều hang động rộng lớn.

+ Hệ thống hang động hùng vĩ của Phong Nha được tạo ra do quá trình các khe nứt kiến tạo, sau đó là quá trình phong hoá vật lý và hoá học đã gặm mòn, hoà tan, rửa trôi qua hàng triệu năm. Trong điều kiện nhiệt đới ẩm, quá trình carxtơ hoá rất mạnh mẽ về cường độ và tốc độ phá huỷ.
+ Các dạng địa hình nhân tạo: công trình kiến trúc đô thị, hầm mỏ, giao thông, đê, đập, kênh rạch, hồ chứa nước,...
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
* GV mở rộng: 
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- Phan-xi-păng: là đỉnh núi cao nhất trong dãy núi Hoàng Liên Sơn, nằm ở biên giới tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu. Về mặt hành chính, đỉnh Phan-xi-păng thuộc địa giới của cả huyện Tam Đường (Lai Châu) và thị xã Sa Pa (Lào Cai), cách trung tâm thị xã Sa Pa khoảng 9 km về phía tây nam. Chiều cao của đỉnh núi đo đạc vào năm 1909 là 3143 m, tuy vậy theo số liệu mới nhất của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đưa ra vào cuối tháng 6 năm 2019, đỉnh núi cao 3147 m. Đây cũng là điểm cao nhất của ba nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia) nên Phan-xi-păng còn được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương".
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- Pu Si Lung là ngọn núi nằm ở biên giới Việt Nam và Trung Quốc, cao 3083 m. Phần Việt Nam của núi thuộc xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Để đến núi này ở phần Việt Nam, cần xin giấy phép tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu tại thành phố Lai Châu, sau đó giấy sẽ được trình báo ở đồn biên phòng xã Pa Vệ Sử. Đồn này sẽ cho người dẫn đến núi. 
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- Pu Ta Leng là một ngọn núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, nằm trên địa phận hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai thuộc vùng Tây Bắc Bộ, Việt Nam. Với chiều cao 3.049 m, đây là đỉnh núi cao thứ ba đã được khám phá ở Việt Nam. Hiện nay để lên đỉnh Pu Ta Leng có nhiều hướng, có thể đi từ phía huyện Tam Đường (Lai Châu) hoặc huyện Bát Xát (Lào Cai) tuy nhiên cung đường phổ biến nhất là đi từ hướng xã Hồ Thầu và về hướng xã Tả Lèng, huyện Tam Đường. Khu vực này được đánh giá có địa hình tương đối hiểm trở, nổi bật với những khu rừng nguyên sinh và rừng hoa đỗ quyên.
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- Ky Quan San, còn được gọi là Kỳ Quan San hay Bạch Mộc Lương Tử, là đỉnh núi cao nhất trong dãy núi cùng tên ở ranh giới giữa hai huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai và huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu và là đỉnh núi cao thứ tư ở Viêt Nam. Việc leo đỉnh cao nhất thuộc dãy núi này được bắt đầu từ năm 2013. Đến nay thì đây là một trong những cung đường trekking khá phổ biến mặc dù đây là một cung dài và thường phải mất đến 3 ngày 2 đêm để hoàn thành.
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- Phú Lương: Núi có độ cao 2985m, nằm tại địa bàn xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Đây là một địa điểm du lịch có phong cảnh đẹp, đặc biệt vào những tháng cuối hoặc đầu năm, khi thời tiết mát mẻ và nhiều mây. Thông thường phải mất từ 5-7 giờ đi bộ để đến đỉnh núi nên chỉ thích hợp với những khách du lịch có thể lực tốt.
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- Ngũ Chỉ Sơn (2858m) là tên của một dãy núi tọa lạc ở xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Được cho là dãy núi đẹp nhất vùng Tây Bắc, Ngũ Chỉ Sơn bao gồm 5 ngọn núi chính, chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Tên dãy núi Ngũ Chỉ Sơn còn được đặt tên cho một xã và một tuyến phố chính ở trung tâm thị xã Sa Pa.
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- Phu Xai Lai Leng là một ngọn núi trên dãy Trường Sơn Bắc. Ngọn núi có đỉnh cao 2720m và nằm trên biên giới giữa Việt Nam  (tỉnh Nghệ An) và Lào (tỉnh Xiengkhuang). Đây là một trong các đỉnh cao vượt trội, nghĩa là cao hơn so với địa hình xung quanh từ 1500 mét trở lên, tại Đông Nam Á. Núi có cấu tạo granit xuyên lên trầm tích cổ sinh hạ. Rừng chí tuyến và á chí tuyến ẩm.
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- Khối núi Ngọc Linh hay Ngọc Linh liên sơn là khối núi cao nhất miền Nam Việt Nam, nằm trên dải Trường Sơn, là một phần của Trường Sơn Nam. Khối núi này nằm trên phần cao nguyên phía Bắc Tây Nguyên,  trong địa phận các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai. Dãy Ngọc Linh có độ cao khoảng 800 - 2.800 m. Dãy Ngọc Linh, chạy viền theo ranh giới phía Đông của huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông của tỉnh Kon Tum với các huyện Phước Sơn và Bắc Trà My, Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam, tiếp đến là trên ranh giới giữa huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ của tỉnh Quảng Ngãi, các huyện Kbang, Đak Đoa của tỉnh Gia Lai. Dãy núi này chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam bắt đầu với ngọn núi Ngọk Lum Heo, núi Mường Hoong, Ngọc Linh, Ngọc Krinh, Ngọk Tem, Ngọk Roo. 
	1. Đặc điểm chung của địa hình
a. Địa hình phần lớn là đồi núi

- Việt Nam có khoảng ¾ diện tích lãnh thổ đất liền là địa hình đồi núi, kéo dài từ vùng Tây Bắc xuống đến Đông Nam Bộ. Trong đó đồi núi thấp có độ cao dưới 1000m chiếm 85% diện tích, các miền núi cao trên 2000m chiếm 1% diện tích cả nước.

- Địa hình đồng bằng chiếm ¼ diện tích đất liền, bao gồm đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển.

b. Địa hình được nâng lên tạo thành nhiều bậc

- Địa hình nước ta được hình thành qua các giai đoạn khác nhau. Đến thời kì Tân kiến tạo được nâng lên và phân thành các bậc địa hình kế tiếp nhau: Núi cao, núi trung bình, núi thấp, đồi, đồng bằng ven biển, thềm lục địa.
- Địa hình nước ta có độ cao giảm dần từ nội địa ra biển.

c. Địa hình mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã đẩy nhanh tốc độ phong hóa.

- Lượng mưa lớn và tập trung theo mùa làm cho quá trình xâm thực, xói mòn diễn ra mạnh mẽ, địa hình bị cắt xẻ mạnh.

- Bồi tụ ở đồng bằng và thung lũng.

- Nhiều hang động rộng lớn.

d. Địa hình chịu tác động của con người.

- Địa hình nước ta ngày càng chịu tác động mạnh mẽ của con người, tạo nên nhiều dạng địa hình nhân tạo như: đô thị, hầm mỏ, hồ chứa nước, đê, đập,..




Hoạt động 2.2: Đặc điểm của các khu vực địa hình
a. Mục tiêu:  
- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi, địa hình đồng bằng, địa hình bờ biển và thềm lục địa.
b. Nội dung: 
- Quan sát hình 2.2 SGK trang 101, hình 2.4 trang 102, hình 2.5 kết hợp kênh chữ SGK trang 103-104, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi của GV.
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c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của GV.
d. Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV gọi HS đọc nội dung mục 2 SGK.
* GV treo hình 2.2, 2.4, 2.5 lên bảng.
* GV yêu cầu HS kể tên các khu vực địa hình ở nước ta.
* GV chia lớp làm 8 nhóm, yêu cầu HS quan sát hình 2.2, 2.4, 2.5 và thông tin trong bài, thảo luận nhóm trong 5 phút để trả lời các câu hỏi theo phiếu học tập sau:
- Nhóm 1,2: phiếu học tập số 1
So sánh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc 
Khu vực

Phạm vi

Đặc điểm hình thái

Đông Bắc

Tây Bắc

- Nhóm 3,4: phiếu học tập số 2
So sánh khu vực Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam:
Khu vực

Phạm vi

Đặc điểm hình thái

Trường Sơn Bắc

Trường Sơn Nam

- Nhóm 5,6: phiếu học tập số 3
So sánh Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng ven biển miền Trung.
Khu vực

Diện tích

(km2)

Nguồn gốc hình thành

Đặc điểm

Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng ven biển miền Trung

- Nhóm 7,8: phiếu học tập số 4
Phần câu hỏi

Phần trả lời

Trình bày đặc điểm địa hình bờ biển nước ta.

Trình bày đặc điểm địa hình thềm lục địa nước ta.

- Kể tên và xác định trên hình các dạng địa hình chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng ở nước ta.
*HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

* HS quan sát hình hình 2.2, 2.4, 2.5 và thông tin trong bài, suy nghĩ, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:
- Nhóm 1,2: phiếu học tập số 1
So sánh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc:
Khu vực

Phạm vi

Đặc điểm hình thái

Đông Bắc

Nằm ở tả ngạn sông Hồng.

- Chủ yếu là đồi núi thấp, có 4 dãy núi hình cánh cung (Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều) chụm lại ở Tam Đảo. 
- Ngoài ra còn có địa hình cac-xtơ (cao nguyên đá Đồng Văn; hệ thống đảo đá vôi trong vịnh Hạ Long)
Tây Bắc

Từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Cả.

- Địa hình cao nhất nước ta với các dãy núi lớn có hướng tây bắc – đông nam như Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao. 
- Trong khu vực còn có các dãy núi thấp, các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi, các cánh đồng thung lũng…

Nhóm 3,4: phiếu học tập số 2

So sánh khu vực Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam:

Khu vực

Phạm vi

Đặc điểm hình thái

Trường Sơn Bắc

Từ phía nam sông Cả đến dãy Bạch Mã. 
Là vùng núi thấp, hướng tây bắc - đông nam, gồm nhiều dãy núi song song, so le nhau, sườn phía đông hẹp và dốc hơn so với sườn phía tây.

Trường Sơn Nam

Từ phía nam dãy Bạch Mã đến Đông Nam Bộ.

- Gồm các khối núi Kon Tum, khối núi Cực Nam Trung Bộ, nghiêng về phía đông và nhiều cao nguyên xếp tầng.

Nhóm 5,6: phiếu học tập số 3

So sánh Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng ven biển miền Trung.

Khu vực

Diện tích

(km2)

Nguồn gốc hình thành

Đặc điểm

Đồng bằng sông Hồng

15.000

Do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.

- Ở phía bắc của đồng bằng còn nhiều đồi, núi sót và ở phía nam có nhiều ô trũng. 
- Có hệ thống đê ven sông ngăn lũ nên chỉ có khu vực ngoài đê được bồi đắp phù sa hằng năm, trong khi khu vực trong đê không được bồi đắp.

Đồng bằng sông Cửu Long

40.000

Do phù sa của hệ thống sông Mê Công bồi đắp.

Có hệ thống kênh rạch chằng chịt và chịu ảnh hưởng sâu sắc của chế độ thuỷ triều. - Nhiều vùng trũng lớn: Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên, U Minh.

Đồng bằng ven biển miền Trung

15.000

Từ phù sa sông hoặc kết hợp giữa phù sa sông và biển.

Dải đồng bằng này kéo dài từ Thanh Hoá đến Bình Thuận với nhiều đồng bằng nhỏ, hẹp.. 

- Một số đồng bằng có diện tích lớn như: đồng bằng Thanh Hóa, đồng bằng Nghệ An, đồng bằng Quảng Nam, đồng bằng Tuy Hòa.

Nhóm 7,8:  phiếu học tập số 4

Phần câu hỏi

Phần trả lời

Trình bày đặc điểm địa hình bờ biển nước ta.

Địa hình bờ biển ở nước ta khá đa dạng: Các đồng bằng châu thổ, các bãi triều; một số nơi đồi núi lan ra sát biển làm cho đường bờ biển khúc khuỷu với các mũi đá, bán đảo, vũng vịnh sâu,...Ven biển Trung Bộ xuất hiện kiểu địa hình cồn cát, đầm, phá.

Trình bày đặc điểm địa hình thềm lục địa nước ta.

- Mở rộng ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía nam và tây nam, ở miền Trung sâu và thu hẹp hơn.

*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng:
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Cánh cung Sông Gâm là một nếp uốn nhô lên ở phần giữa vùng Đông Bắc Việt Nam, phía bên tả ngạn của sông Gâm, ở địa phận các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Nếp lồi này cấu tạo bằng đá phiến thạch anh, sa thạch và đá vôi nằm trên phần lõi là đá kết tinh cổ. Nếp lồi Sông Gâm nằm ở phía nam cao nguyên Lang Ca Phu, bắt đầu từ đỉnh Pu Ta Ca cao 2270 m đến đèo Khế, ở phía bắc dãy núi Tam Đảo. 
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Dãy núi Hoàng Liên Sơn rộng khoảng 30 km, chạy dài 180 km theo hướng tây bắc-đông nam. Đây là phần cuối của dãy núi Ai Lao Sơn - đầu mút phía đông nam của dãy núi Himalaya. Phần lớn diện tích của Hoàng Liên Sơn nằm trên địa phận các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Yên Bái. Hoàng Liên Sơn là một dãy núi cao, 16 trên tổng số 20 đỉnh núi cao nhất của Việt Nam đều thuộc dãy núi này. Trong đó có đỉnh Fansipan với độ cao 3147,3 m là đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Hoàng Liên Sơn có khí hậu lạnh quanh năm và mưa nhiều. Ngoài ra, đá ở đây là mác ma phun trào, mác ma xâm nhập. Còn đất chủ yếu là mùn núi cao do địa hình núi cao. Rừng ở Hoàng Liên Sơn gồm hai kiểu chính: rừng thường xanh núi thấp và rừng thường xanh núi cao. Trong khu vực dãy núi này có Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn.
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Dãy Bạch Mã là ranh giới tự nhiên giữa lãnh thổ phía Bắc với lãnh thổ phía Nam, giữa miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, giữa vùng núi Trường Sơn Bắc với vùng núi Trường Sơn Nam. Núi Bạch Mã có đỉnh cao 1.444 m. Trên đỉnh núi hùng vĩ bốn mùa xanh tươi với thác nước, suối, rừng,... Núi Bạch Mã còn là nơi quy tụ nhiều loại động vật và thực vật quý hiếm ở miền nhiệt đới. Bạch Mã nằm cách biển chỉ có 18 km nên hòa với không khí của rừng núi là chút hương vị của biển.
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Có vị trí ở huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt hơn 10km, cao nguyên Lâm Viên là một trong những cao nguyên đá với muôn vàn hoa khoe sắc và thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Cao nguyên này còn có nhiều tên gọi khác như cao nguyên Lang Biang, cao nguyên Đà Lạt, hay là cao nguyên đá. Có lẽ do được cấu thành từ những khối đá đặc biệt nên nơi này có tên gọi như vậy. Đặc biệt, khi đi du lịch cao nguyên Lang Biang ở Đà Lạt, cá bạn sẽ được chiêm ngưỡng đồi hoa đang thi nhau khoe sắc trong làn sương mù mờ ảo.
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Vùng đồng bằng sông Hồng là cầu nối giữa vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, thuận lợi giao lưu với các vùng khác trong cả nước và mở rộng giao lưu với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vùng đồng bằng sông Hồng có những đồng bằng châu thổ màu mỡ, dải đất rìa trung du với một số tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch và vịnh Bắc Bộ giàu tiềm năng. Nhờ có thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước nên đồng bằng sông Hồng giữ vị trí trung tâm kinh tế, khoa học - kĩ thuật và văn hoá của cả nước. Sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng là những cửa ngõ mở ra khu vực và thế giới. Vì thế đồng bằng sông Hồng có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
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Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiều nhất Đông Nam Á và thế giới, là vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long cũng là vùng đất quan trọng đối với Nam Bộ và cả nước trong phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư và giao thương với các nước trong khu vực và thế giới. Đồng bằng sông Cửu Long gồm ba tiểu vùng. Vùng cao ở phía tây gồm các tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long là Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, phần phía tây các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và phần phía đông Kiên Giang. Đây là vùng thường bị ngập vào mùa mưa bởi nước sông Cửu Long dâng lên. Vùng thấp ở duyên hải phía đông gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, phần phía đông Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và phần ven biển Kiên Giang. Đây là vùng thường bị mặn xâm nhập vào mùa khô.
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Đồng bằng Thanh Hóa là vùng đồng bằng nằm trong địa giới hành chính tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, chủ yếu được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông Mã, hệ thống sông Yên và hệ thống sông Bưởi. Một phần của đồng bằng này, bao gồm các xã phía bắc huyện Nga Sơn thực chất thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng Thanh Hóa có dạng một tam giác châu, với đỉnh là vùng Bái Thượng (huyện Thọ Xuân), đáy là đường bờ biển từ Nga Sơn đến Tĩnh Gia. Rìa phía bắc của đồng bằng được giới hạn bởi dãy núi Thạch Thành - Bỉm Sơn, rìa phía tây nam là dãy núi thuộc huyện Như Thanh. Bề mặt đồng bằng này hơi nghiêng về phía Biển Đông.
	2. Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam
a. Địa hình đồi núi
*Khu vực Đông Bắc:
- Phạm vi: Nằm ở tả ngạn sông Hồng.
-  Đặc điểm hình thái: 
+ Chủ yếu là đồi núi thấp, có 4 dãy núi hình cánh cung (Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều) chụm lại ở Tam Đảo. 
+ Ngoài ra còn có địa hình cac-xtơ (cao nguyên đá Đồng Văn; hệ thống đảo đá vôi trong vịnh Hạ Long
*Khu vực Tây Bắc:
- Phạm vi: Từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Cả.
-  Đặc điểm hình thái: 
+ Địa hình cao nhất nước ta với các dãy núi lớn có hướng tây bắc – đông nam như Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao. 
+ Trong khu vực còn có các dãy núi thấp, các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi, các cánh đồng thung lũng…
*Khu vực Trường Sơn Bắc:
- Phạm vi: Từ phía nam sông Cả đến dãy Bạch Mã.
-  Đặc điểm hình thái: Là vùng núi thấp, hướng tây bắc - đông nam, gồm nhiều dãy núi song song, so le nhau, sườn phía đông hẹp và dốc hơn so với sườn phía tây.
*Khu vực Trường Sơn Nam:
- Phạm vi: Từ phía nam dãy Bạch Mã đến Đông Nam Bộ.
-  Đặc điểm hình thái: Gồm các khối núi Kon Tum, khối núi Cực Nam Trung Bộ, nghiêng về phía đông và nhiều cao nguyên xếp tầng.
b. Địa hình đồng bằng:
* Đồng bằng sông Hồng:

- Diện tích: 15.000km2
- Nguồn gốc hình thành: Do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.
- Đặc điểm: 

+ Ở phía bắc của đồng bằng còn nhiều đồi, núi sót và ở phía nam có nhiều ô trũng. 
+ Có hệ thống đê ven sông ngăn lũ nên chỉ có khu vực ngoài đê được bồi đắp phù sa hằng năm, trong khi khu vực trong đê không được bồi đắp.
* Đồng bằng sông Cửu Long:

- Diện tích: 40.000km2
- Nguồn gốc hình thành: Do phù sa của hện thống sông Mê Công bồi đắp.
- Đặc điểm: 

+ Có hệ thống kênh rạch chằng chịt và chịu ảnh hưởng sâu sắc của chế độ thuỷ triều.

+ Nhiều vùng trũng lớn: Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên, U Minh.
* Đồng bằng ven biển miền Trung:

- Diện tích: 15.000km2
- Nguồn gốc hình thành: Từ phù sa sông hoặc kết hợp giữa phù sa sông và biển.
- Đặc điểm: 

+ Dải đồng bằng này kéo dài từ Thanh Hoá đến Bình Thuận với nhiều đồng bằng nhỏ, hẹp.. 
+ Một số đồng bằng có diện tích lớn như: đồng bằng Thanh Hóa, đồng bằng Nghệ An, đồng bằng Quảng Nam, đồng bằng Tuy Hòa.

c. Địa hình bờ biển và thềm lục địa:

- Địa hình bờ biển ở nước ta khá đa dạng: Các đồng bằng châu thổ, các bãi triều; một số nơi đồi núi lan ra sát biển làm cho đường bờ biển khúc khuỷu với các mũi đá, bán đảo, vũng vịnh sâu,...Ven biển Trung Bộ xuất hiện kiểu địa hình cồn cát, đầm, phá.

- Thềm lục địa của nước ta mở rộng ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía nam và tây nam, ở miền Trung sâu và thu hẹp hơn. 


3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS dựa vào hình 2.2 và kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Hoàn thành bảng so sánh về phạm vi và đặc điểm hình thái các khu vực đồi núi.
	Khu vực
	Phạm vi
	Đặc điểm hình thái

	Tây Bắc
	
	

	Đông Bắc
	
	

	Trường Sơn Bắc
	
	

	Trường Sơn Nam
	
	


Câu 2. So sánh đặc điểm địa hình của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.
	Khu vực
	Diện tích

(km2)
	Nguồn gốc hình thành
	Đặc điểm

	Đồng bằng sông Hồng
	
	
	

	Đồng bằng sông Cửu Long
	
	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS dựa vào kiến thức đã học, suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
Câu 1. So sánh về phạm vi và đặc điểm hình thái các khu vực đồi núi.
	Khu vực
	Phạm vi
	Đặc điểm hình thái

	Tây Bắc
	Nằm ở tả ngạn sông Hồng.

	- Chủ yếu là đồi núi thấp, có 4 dãy núi hình cánh cung (Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều) chụm lại ở Tam Đảo. 
- Ngoài ra còn có địa hình cac-xtơ (cao nguyên đá Đồng Văn; hệ thống đảo đá vôi trong vịnh Hạ Long

	Đông Bắc
	Từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Cả.
	- Địa hình cao nhất nước ta với các dãy núi lớn có hướng tây bắc – đông nam như Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao. 
- Trong khu vực còn có các dãy núi thấp, các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi, các cánh đồng thung lũng…

	Trường Sơn Bắc
	Từ phía nam sông Cả đến dãy Bạch Mã.
	- Là vùng núi thấp, hướng tây bắc - đông nam, gồm nhiều dãy núi song song, so le nhau, sườn phía đông hẹp và dốc hơn so với sườn phía tây.

	Trường Sơn Nam
	Từ phía nam dãy Bạch Mã đến Đông Nam Bộ.
	- Gồm các khối núi Kon Tum, khối núi Cực Nam Trung Bộ, nghiêng về phía đông và nhiều cao nguyên xếp tầng.


Câu 2. So sánh đặc điểm địa hình của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.
	Khu vực
	Diện tích

(km2)
	Nguồn gốc hình thành
	Đặc điểm

	Đồng bằng sông Hồng
	15.000
	Do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.
	- Ở phía bắc của đồng bằng còn nhiều đồi, núi sót và ở phía nam có nhiều ô trũng. 

- Có hệ thống đê ven sông ngăn lũ nên chỉ có khu vực ngoài đê được bồi đắp phù sa hằng năm, trong khi khu vực trong đê không được bồi đắp.

	Đồng bằng sông Cửu Long
	40.000
	Do phù sa của hện thống sông Mê Công bồi đắp.
	- Có hệ thống kênh rạch chằng chịt và chịu ảnh hưởng sâu sắc của chế độ thuỷ triều.

- Nhiều vùng trũng lớn: Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên, U Minh.


* HS còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
4. Hoạt động 4. Vận dụng

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi cho HS: 
Nhiệm vụ 1: Viết một báo cáo ngắn để mô tả những đặc điểm chủ yếu của địa hình nơi em sinh sống.

Nhiệm vụ 2: Thu thập thông tin và hình ảnh về tác động của con người đã làm thay đổi địa hình ở địa phương em.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình
Nhiệm vụ 1. 

Tỉnh Bình Dương nằm ở vị trí rìa tiếp xúc giữa đới nâng bóc mòn Đà Lạt và đới sụt lún tích tụ đồng bằng sông Cửu Long với hai hệ đứt gãy chính phân cắt, vì vậy địa hình mang tính phân bậc theo hướng thấp dần từ Bắc xuống Nam. Nhìn chung, địa hình tỉnh Bình Dương đặc trưng cho vùng trung du tiếp giáp giữa vùng núi cao Nam Trường Sơn và đồng bằng thấp Nam bộ. Bề mặt địa hình có độ cao trung bình từ 60m đến 40m so với mực nước biển ở phía Bắc và hạ thấp xuống 30m đến 10m so với mực nước biển ở phía Nam. Dựa vào độ cao và đặc điểm hình thái, có thể chia diện tích tỉnh Bình Dương ra 4 kiểu địa hình chính: Vùng đồi núi thấp ở huyện Phú Giáo, huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên chiếm khoảng 40% diện tích toàn tỉnh, vùng địa hình bằng phẳng có ở tất cả huyện, thị xã, thành phố chiếm khoảng 55% diện tích toàn tỉnh, vùng địa hình thung lũng bãi bồi chiếm khoảng 5% diện tích toàn tỉnh và vùng địa hình núi sót ở phía Nam thị xã Dĩ An và huyện Dầu Tiếng chiếm diện tích không đáng kể. Tự nhiên đã tạo cho vùng đất này có nhiều dạng địa mạo khác nhau: có vùng bị bào mòn, có vùng tích tụ (do có sự lắng đọng của các vật liệu xâm thực theo dòng chảy), có vùng vừa bị bào mòn, vừa tích tụ và lắng đọng. Hiện nay, trên toàn diện tích đang tiếp tục xảy ra các hoạt động chủ yếu là rửa trôi, bào mòn. Do diện tích rừng bị thu hẹp, thảm thực vật bị tàn phá nặng nề, nên các tác động xâm thực ven sông suối, các rãnh xói trên bề mặt địa hình đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt trên các vùng có hoạt động kinh tế của con người.
Nhiệm vụ 2:

- Tác động tích cực: Đứng trước tình trạng trái đất đang có xu hướng nóng lên khiến mực nước biển dâng cao, lãnh đạo tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã chủ động phối hợp với các sở ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, kịch bản và phương án hành động. Trong đó, tỉnh lựa chọn phương án tích cực cải tạo môi trường sống song hành cùng các chiến dịch gia tăng mảng xanh đô thị và mảng xanh lâm nghiệp.
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- Một số hình ảnh đẹp ở Bình Dương
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KDL Thủy Châu rộng 18ha đặc trưng với cảnh quan sông suối, thác hồ, rừng cây. Nổi bật nơi đây là dòng suối nhân tạo nước trong vắt, được lọc và sát khuẩn thường xuyên, thu hút cả nghìn du khách đến tắm mát. Ghềnh đá cũng được sắp xếp khác nhau để tạo dòng chảy như trong tự nhiên. Suối có các độ sâu phù hợp với trẻ em cho đến người lớn bơi lội. Gần suối là dòng thác nhân tạo khá thoải, trẻ nhỏ có thể chơi đùa ở đây.
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KDL Đại Nam có tên đầy đủ là Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, với diện tích 450ha. Cảnh quan nơi đây đa dạng gồm biển, hồ, sông, núi, vườn thú, công trình tâm linh, công trình giải trí... đáp ứng nhu cầu tham quan khác nhau của du khách.
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Làng tre Phú An là khu bảo tàng sinh thái tre đầu tiên của Việt Nam và của khu vực Đông Nam Á, cho du khách biết đến hơn 300 giống tre Việt trên diện tích 10ha. Nhân viên KDL sẽ hướng dẫn bạn cách nhận biết các giống tre, cách thức trồng tre làm cảnh, sử dụng một số vật dụng từ tre. Không gian ngoài trời là trồng những rặng tre cao vút, tạo thành vòm mát cho con đường khách tham quan. Bên cạnh đó là nhiều công trình được dựng lên từ thân cây tre, nhạc cụ hay đồ dùng bằng tre và không gian tái hiện cảnh quan vùng đồng bằng Nam Bộ, phục vụ khách các loại trái cây tươi theo mùa.
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.

	Ký duyệt của tổ phó chuyên môn

Phú Mỹ, Ngày …. tháng … năm ….
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